[bookmark: _GoBack]SỞ VĂN HÓA THỂ THAO TPHCM                    MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HKII MÔN TOÁN 
TRƯỜNG THPT NĂNG KHẾU TDTT                           NĂM HỌC 2018 - 2019
                                                                                                         LỚP 10
HÌNH THỨC ĐỀ: 
 TỰ LUẬN
	CHỦ ĐỀ (NỘI DUNG)
	NHẬN BIẾT
	THÔNG HIỂU
	VẬN DỤNG THẤP
	VẬN DỤNG CAO
	TỔNG
	Tổng điểm

	Bất phương trình
	0 câu
	1câu/1.5đ
	0 câu
	0 câu
	1 câu
	1.5 điểm

	Cung và góc lượng giác
	1 câu/2.5đ
	0 câu
	1 câu/0.5đ
	0 câu
	2 câu
	3.0 điểm

	Thống kê
	0 câu
	0 câu
	1 câu/1.5đ
	0 câu
	1 câu
	1.5 điểm

	Phương trình đường tròn
	0 câu
	1 câu/ 2 đ
	0 câu
	1 câu/2đ
	2 câu
	4 điểm

	TỔNG
	1 câu
	2 câu
	2 câu
	1 câu
	6 câu
	

	Tổng điểm
	2.5đ
	3.5đ
	2.0đ
	2đ
	
	10 điểm





	SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG THPT NĂNG KHIẾU TDTT
	           ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II (2018 – 2019)
Môn :   TOÁN    - Khối 10
Thời gian làm bài :  90 phút (không kể thời gian giao đề)



          ĐỀ A


Câu 1: (1,5 điểm) Giải các bất phương trình sau:

 

Câu 2: (2,5 điểm ) Cho 

                              Tính 
Câu 3: (1,5 điểm) Điểm thi môn toán của lớp 10A và 10B cho bởi hai bảng điểm sau. Tính số trung bình; phương sai và độ lệch chuẩn? Em có so sánh gì về lực học giữa hai lớp?
Lớp 10A 
	Điểm  
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	Cộng

	Tần số
	3
	7
	12
	14
	3
	1
	40


Lớp 10B
	Điểm 
	6
	7
	8
	9
	Cộng

	Tần số
	8
	18
	10
	4
	40



Câu 4: (0,5 điểm) Biến đổi tích  thành tổng: sin8x.sin7x - sin6x.sin5x
Câu 5: (2,0 điểm ) 

Cho ba điểm   
a) Lập phương trình đường tròn đường tâm A đi qua B.
b) Lập phương trình đường tròn đi qua 3 điểm.
Câu 6: (2,0 điểm) Cho đường tròn (C) có phương trình

                                  
a) Tìm tọa độ tâm và bán kính của đường tròn (C)
b) Viết phương trình tiếp tuyến với (C) đi qua điểm A(-1; 0)
-- Hết –
Họ và tên học sinh  : 	……………………………………Chữ ký học sinh :……………………………………….… 
Số báo danh : ……………………………                       Phòng kiểm tra :………………………………………
	


 TRƯỜNG THPT NĂNG KHIẾU TDTT
	              ĐÁP ÁN HỌC KỲ II (2018 – 2019)
Môn :   TOÁN    - Khối 10


          ĐỀ A


	Câu
	Nội dung
	Điểm

	
1a
	

	

	0,25

	
	Lập bảng xét dấu
	0,5

	
	

	0,25

	1b
	

	

	0,25

	
	Lập bảng xét dấu
	0,5

	
	

	0,25

	2
	

	

	
	

	0,5

	
	

	1.0

	
	

	0,5

	
	


	0,5

	3
	

	0,75

	
	

	0,75

	
	sin8x.sin7x - sin6x.sin5


	0,5

	4
	

	
0,5

	5a
	Tâm A (1;2) bán kính R = AB = 4

	1,0

	5b
	Gọi phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác có dạng



  ta có hệ phương trình 



	



0,75


0,25

	6a
	

	0,5

	
	

	0,5

	6b
	

	1,0




image3.wmf
sinx, tanx, cotx, sin2x, os()

4

cx

p

+


oleObject3.bin

image4.wmf
(1;2)(5;2)(1;3)

ABC

-


oleObject4.bin

image5.wmf
22

4850

xyxy

+-+-=


oleObject5.bin

image6.wmf
2

)(2).(352)0

axxx

--+³


oleObject6.bin

image7.wmf
2

202

35201,2/3

xx

xxxx

-=Û=

-+=Û==


oleObject7.bin

image8.wmf
2

(;][1;2]

3

x

Î-¥

U


oleObject8.bin

image9.wmf
2

36

0

3103

x

xx

-

<

-+


oleObject9.bin

image10.wmf
2

3602

310303;1/3

xx

xxxx

-=Û=

-+=Û==


oleObject10.bin

image11.wmf
1

(;)(2;3)

3

x

Î-¥

U


oleObject11.bin

image12.wmf
3

cos;

52

xx

p

p

æö

=-Î

ç÷

èø


oleObject12.bin

image13.wmf
2

2

34

sinx1os1

55

cx

æö

=-=--=

ç÷

èø


oleObject13.bin

image14.wmf
sinx4cos3

tanxcot

cos3sinx4

x

x

x

==-==-


oleObject14.bin

image15.wmf
24

sin22sin.cos

25

xxx

==-


oleObject15.bin

image16.wmf
72

oscos.ossinx.sin

44410

cxxc

ppp

æö

+=-=-

ç÷

èø


oleObject16.bin

image17.wmf
2

7,251,2881,135

Axx

xss

===


oleObject17.bin

image18.wmf
2

7,250,7880,887

B

xx

xss

===


oleObject18.bin

image19.wmf
11

[cosos15][cosos11]

22

xcxxcx

=---


oleObject19.bin

image20.wmf
11

os15os11

22

cxcx

=-+


oleObject20.bin

image21.wmf
(

)

2222

()2200

Cxyaxbycabc

+--+=+->


oleObject21.bin

image22.wmf
(

)

,,

ABCC

Î


oleObject22.bin

image23.wmf
(

)

22

3

245

1

10429

2

2610

1

:610

a

abc

abcb

abc

c

Cxyxy

=

ì

--+=-

ì

ï

ïï

--+=-Û=-

íí

ïï

-++=-

î

=-

ï

î

Þ+-+-=


oleObject23.bin

image24.wmf
242

284

55

aa

bb

cc

-=-=

ìì

ïï

-=Û=-

íí

ïï

=-=-

îî


oleObject24.bin

image25.wmf
(2;4)5

IR

Þ-=


oleObject25.bin

image26.wmf
(21)(1)(4)(0)03430

xyxy

+++--=Û-+=


oleObject26.bin

image1.wmf
2

2

36

)(2).(352)0)0

3103

x

axxxb

xx

-

--+³<

-+


oleObject1.bin

image2.wmf
3

cos;

52

xx

p

p

æö

=-Î

ç÷

èø


oleObject2.bin

